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STT Họ đệm Í T l  /VTên Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Nơi sinh Nơi ở hiện nay Ghi chú

1 Thân Duy Anh 24/11/2011 Nam Kinh Hà Nội TT. Yên Viên
2 Đỗ Hoàng Bách 12/06/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên
3 Đỗ Gia Bảo 02/07/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên
4 Bùi Ngọc Bảo 24/02/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Ái Mộ
5 Nguyễn Quỳnh Chi 13/06/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên
6 Phạm Phương Diễm 25/02/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi
7 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 08/04/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Ái Mộ
8 Hoàng Đăng Dương 24/11/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên
9 Phạm Thị Thuỳ <■ - Dương 21/01/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Ái Mộ
10 Trần Hoàng Dương 07/05/2011 Nam Kinh Hà Nội TT Đầu Máy
11 Đỗ Gia Hân 01/01/2011 Nữ Kinh Hải Phòng Thôn Lã Côi
12 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 02/01/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Ái Mộ
13 Hoàng Xuân Hiệp 31/12/2011 Nam Cao Lan Hà Nội Thôn Lã Côi
14 Đỗ Mạnh Hiếu 05/07/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi
15 Đỗ Huy Hoàng 20/12/2009 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên
16 Tô Nguyễn Huy Hoàng 01/06/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Ái Mộ
17 Phạm Khánh Hưng 30/11/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi
18 Đỗ Duy Khánh 31/10/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên
19 Vũ Thùy Linh 02/11/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Ái Mộ
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Đặng Phương LinhA 16/08/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

Đặng Phương LinhB 29/09/2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Yên Thường
Dương Ngọc Thanh Mai 09/06/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

Ngô Bá Mạnh 18/03/2011 Nam Kinh Hà Nội Hồ Cầu Đuống

Nguyễn Bảo Nam 05/02/2011 Nam Kinh Bắc Giang Thôn Ái Mộ

Ngô Anh Ngân 10/04/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

Phạm Thanh Ngân 15/04/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

Nguyễn Văn Hoàng Nguyên 09/11/2011 Nam Kinh Hà Nội Yên Thường
Lê Vũ Hà Như 02/ 10/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Du Ngoại

Nguyễn Công Phong 21/ 11/2011 Nam Kinh Hà Nội Hồ Cầu Đuống

Dương Minh Tùng 27/03/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

Trần Thanh Tùng 01/03/2011 Nam Kinh Bắc Giang Ga Bắc
Lưu Thị Minh Thư 11/03/2011 Nữ Kinh Nam Định Thôn Lã Côi

Võ Quỳnh Trang 15/08/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

Nguyễn Thanh Trúc 15/08/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

Lê Huy Vũ 12/02/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi


